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100 Wichtige Vietnamesisch Vokabeln

Vietnamesisch Vokabeln 1-20
ich tôi

du bạn

er anh ấy

sie (Einzahl) cô ấy

es nó

wir chúng tôi / chúng ta

ihr các bạn

sie (Mehrzahl) họ

was cái gì

wer ai

wo ở đâu

warum tại sao

wie làm sao

welches cái nào

wann lúc nào

dann sau đó

wenn nếu

wirklich thật sự

aber nhưng

weil bởi vì
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Vietnamesisch Vokabeln 21-60
nicht không

dieses này

Ich brauche das Tôi cần cái này

Wie viel kostet das? Cái này giá bao nhiêu?

das đó

alle (bzw. alles) tất cả

oder hoặc

und và

wissen biết

Ich weiß Tôi biết

Ich weiß nicht Tôi không biết

denken nghĩ

kommen đến

legen đặt

nehmen lấy

finden tìm

zuhören nghe

arbeiten làm việc

sprechen nói chuyện

geben cho

mögen thích

helfen giúp đỡ

lieben yêu

telefonieren gọi

warten chờ đợi

Ich mag dich Tôi thích bạn

Ich mag das nicht Tôi không thích cái này

Liebst du mich? Bạn có yêu tôi không?
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Ich liebe dich Tôi yêu bạn

0 không

1 một

2 hai

3 ba

4 bốn

5 năm

6 sáu

7 bảy

8 tám

9 chín

10 mười

www.pinhok.com/de/lerne-vietnamesisch/

Vietnamesisch Vokabeln 61-100
11 mười một

12 mười hai

13 mười ba

14 mười bốn

15 mười năm

16 mười sáu
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17 mười bảy

18 mười tám

19 mười chín

20 hai mươi

neu mới

alt (nicht neu) cũ

wenige ít

viele nhiều

wie viel? bao nhiêu?

wie viele? bao nhiêu?

falsch sai

richtig chính xác

schlecht xấu

gut tốt

glücklich hạnh phúc

kurz ngắn

lang dài

klein (allgemein) nhỏ

groß (allgemein) lớn

dort đó

hier đây

rechts phải

links trái

schön xinh đẹp

jung trẻ

alt (nicht jung) già

Hallo (neutrale Begrüßung) xin chào

Bis später hẹn gặp lại

ok được
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Pass auf bảo trọng nhé

Mach dir keine Sorgen đừng lo

natürlich tất nhiên

Guten Tag chúc ngày tốt lành

Hallo (Servus) chào


